
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02016001965 Thèn Văn Học 09/10/1982 N1946438

2 VN02019000649 Võ Sĩ Hiệp 30/12/1985 B8867532

3 VN02018002676 Vũ Tiến Lực 09/08/1984 C5501621

4 VN02016002936 Trần Văn Minh Trí 17/08/1984 K0148877

5 VN02016002932 Nguyễn Trọng Cầm 26/09/1984 C8129718

6 VN02016004525 Bùi Công Tâm 10/11/1989 N2184785

7 VN32017001158 Nguyễn Cảnh Thời 30/09/1983 N1823582

8 VN02016003257 Đinh Ngọc Hoàn 19/05/1979 C7672824

9 VN02014002264 Lê Văn Khang 11/08/1990 N2475341

10 VN32017001371 Thái Bá Trọng 26/10/1984 N2225148

11 VN02017005072 Hà Đình Bảo 23/08/1996 C3966080

12 VN02021000582 Nguyễn Hữu Nghĩa 08/06/1998 C9502165

13 VN32017000450 Biện Văn Lâm 11/02/1992 N2251799

14 VN02017004143 Lê Ngọc Anh 10/10/1991 C0847569

15 VN02016002728 Nguyễn Văn Tài 12/06/1983 N2391939

16 VN02016005189 Nguyễn Xuân Hà 08/03/1990 N2140148

17 VN02016002774 Nguyễn Đức Dũng 20/04/1981 N2393314

18 VN32017001282 Nguyễn Văn Phiếm 17/07/1978 C3885934

19 VN02014002155 Phạm Viết Tuấn 10/08/1991 N2372222

20 VN02016005754 Nguyễn Chung Dũng 01/01/1989 N2233506

21 VN02016004950 Nguyễn Thị Liêm 24/08/1978 N2047462

22 VN02017002868 Phạm Văn Dũng 10/04/1983 C2923517

23 VN02014000875 Nhữ Duy Nghị 09/02/1992 N2476828

24 VN32016001082 Đào Trung Hùng 01/08/1976 N2042215

25 VN02016002928 Hoàng Anh Tuấn 14/02/1977 N2056100

26 VN02016007767 Nguyễn Trung Tín 25/10/1984 B9273678

27 VN02016005750 Phạm Văn Chính 20/10/1981 C3843176

28 VN32015000471 Vũ Hồng Quang 19/05/1989 N2184267

29 VN02017001862 Trần Văn Thịnh 28/08/1984 N2455884

30 VN32017001090 Hoàng Trường Giang 27/07/1990 N2087309

31 VN02018006809 Nguyễn Minh Đức 18/09/1997 C5414895

32 VN02014002826 Hà Ngọc Chính 26/11/1989 N2477416

33 VN02016005772 Nguyễn Đức Trọng 21/11/1987 K0151631

34 VN02017003599 Vũ Văn Chiến 15/10/1992 C1190203

35 VN02017002925 Nguyễn Văn Công 30/09/1991 C0981738

36 VN32017001176 Trần Văn Tài 27/06/1982 C8863922

37 VN02016006212 Nguyễn Thị Lý 11/08/1989 C3964214

38 VN02016005055 Nguyễn Thị Thơi 13/03/1990 C2353541

39 VN02014011039 Dương Văn Huân 01/08/1986 N1870995

40 VN02016006807 Vũ Thị Quỳnh 04/11/1994 C2315642 

41 VN02017001735 Phạm Văn Tuấn 06/09/1996 C2637859

42 VN32017000152 Trần Anh Tuấn 16/07/1989 N2223930

43 VN02015007947 Nguyễn Văn Tỵ 01/02/1988 N1946296

44 VN32015000811 Nguyễn Văn Xướng 10/10/1981 N2429650

45 VN02017004151 Trần Văn Minh 24/08/1998 C3088784
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46 VN02018006239 Hà Văn Dũng 25/09/1991 C5672061

47 VN02018001895 Đoàn Hồng Thơ 04/11/1986 N2430494

48 VN02018003507 Hoàng Khắc Hải 08/03/1994 C5573901

49 VN02018004287 Nguyễn Trọng Huy 17/08/1992 B9721760

50 VN02016007033 Nguyễn Xuân Hưng 07/09/1983 C2442554

51 VN02016002168 Nguyễn Đình Trung 30/07/1989 C5287707

52 VN02013002706 Nguyễn Bá Hiệp 01/09/1983 N1969667

53 VN02017002648 Nguyễn Quốc Anh 16/12/1991 N2055939

54 VN02017002246 Thái Hữu Huy 04/06/1995 B9600283

55 VN02017002228 Nguyễn Văn Phi 10/07/1997 K0147098

56 VN02016004806 Nguyễn Xuân Tuất 06/05/1988 C3513012

57 VN02018001801 Hồ Xuân An 17/08/1991 C3011331

58 VN32017000967 Phan Văn Thông 10/07/1989 N2430118

59 VN02014001158 Hà Trọng Sình 04/11/1991 P00394912

60 VN02016002563 Nguyễn Khắc Thanh 08/05/1985 C6635482

61 VN02016007195 Lương Thị Lý 17/12/1994 C2175553

62 VN02018006431 Vương Văn Tùng 15/04/1986 C3689472

63 VN02017003801 Nguyễn Văn Tiện 26/03/1985 N2281504

64 VN02016002844 Nguyễn Hải Tuyến 18/05/1981 N 2087835

65 VN02017001612 Phạm Minh Dũng 15/02/1977 C2680256 

66 VN02016001433 Trương Văn Phú 30/09/1988 N1843137

67 VN02018004680 Nguyễn Hữu Minh 10/09/1998 C5567798

68 VN02018008534 Hồ Xuân Tình 09/03/1990 N2282586

69 VN02016003286 Phạm Đăng Cường 26/11/1983 N2042217 

70 VN02015008583 Đỗ Đình Học 02/04/1987 N2184838

71 VN02018007479 Lê Đức Công 15/04/1990 C6995538

72 VN32017000711 Trương Văn Hà 22/12/1990 N2428909

73 VN02016004814 Trần Thị Thơ 02/10/1991 C6977413

74 VN02014011318 Nguyễn Trọng Nghĩa 22/12/1989 N1915196

75 VN32017000193 Lê Duy Thông 06/07/1990 C6632437

76 VN02015004377 Chu Văn Hà 07/05/1993 Q00233784

77 VN32017000937 Trần Nguyên Huy 20/11/1983 N2298819

78 VN02017002367 Phùng Mạnh Tường 29/01/1982 N1687740 
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